
STT Họ và tên Vị trí việc làm Trực chốt Chức vụ Số điện thoại

I. Khối văn phòng

1 Trần Phước Phi Ban Giám đốc Giám đốc 974678567

2 Trần Văn Hóa Ban Giám đốc Phó Giám đốc 865877279

3 Nguyễn Xuân Thạch Ban Giám đốc Phó Giám đốc 988195456

4 Nguyễn Thị Hoa Lài P. Kế hoạch - KT Trưởng BP 865969379

5 Nguyễn Mạnh Thương P. Kế hoạch - KT Nhân viên 339119055

6 Nguyễn Quốc Định P. Kế hoạch - KT Nhân viên 968378977

7 Lê Thị Quanh P. Hành chính - TH Chuyên viên 354822844

8 Nguyễn Thị Giàu P. Hành chính - TH Kế toán 979267145

9 Nguyễn Tuyết Đam P. Hành chính - TH Nhân viên 366404673

10 Trịnh Hoàng Lịch P. Hành chính - TH Nhân viên 983387297

11 Nguyễn Ngọc Đi P. Hành chính - TH Lái xe 962346979

II. Trạm QLBVR Tây Nam

1 Đinh Văn Phú Trạm QLBVR Tây Nam Trưởng trạm 349286878

2 Nguyễn Văn Thiền Trạm QLBVR Tây Nam Nhân viên 346239443

III. Vĩnh Sơn

1 Huỳnh Ngọc Sơn Hà Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Trưởng trạm 868070377

2 Nguyễn Quốc Nghiệp Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Phó trưởng trạm 968919360

3 Nghiêm Xuân Kiểm Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Tà Kơn Nhân viên 985801548

4 Đinh Van Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Tà Kơn Nhân viên 387691042

5 Đinh Minh Nạt Trạm QLBVR Vĩnh Sơn B. Thuần Nhân viên 976436851

6 Đinh Xuân Phong Trạm QLBVR Vĩnh Sơn B. Thuần Nhân viên 372455075

7 Đinh Y Khươn Trạm QLBVR Vĩnh Sơn K1 Nhân viên 387848442

8 Đinh Văn Khu Trạm QLBVR Vĩnh Sơn K1 Nhân viên 868844486

9 Đinh Văn Gạo Trạm QLBVR Vĩnh Sơn K2 Nhân viên 967113685

10 Đinh Hàng Trạm QLBVR Vĩnh Sơn K2 Nhân viên 963279611

11 Đinh Cưu Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Hồ A Nhân viên 369884574

12 Đinh Văn Hoàng Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Hồ A Nhân viên 345266412

13 Đinh Văn Minh Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Hồ B Nhân viên 383037145

14 Đinh Văn Minh Trạm QLBVR Vĩnh Sơn Hồ B Nhân viên 969746279

IV. Vĩnh Kim (K6)

1 Hồ Văn Chương Trạm QLBVR Vĩnh Kim Trưởng trạm 966987397

2 Nguyễn Thanh Sắc Trạm QLBVR Vĩnh Kim Nhân viên 986963828

3 Đinh Văn Toàn Trạm QLBVR Vĩnh Kim K. Trú Nhân viên 335188602

4 Đinh Văn Hợi Trạm QLBVR Vĩnh Kim K. Trú Nhân viên 373886821

V. Đăk Tral

1 Lê Hưng Khá Trạm QLBVR Dăk Tral Trưởng trạm 969341616

2 Nguyễn Thế Lạc Trạm QLBVR Dăk Tral Nhân viên 965809831

3 Hà Văn Thắng Trạm QLBVR Dăk Tral Nhân viên 399404463

VI. K11

1 Phan Công Nhân Trạm QLBVR K11 Trưởng trạm 972622513

2 Nguyễn Đức Hoàng Trạm QLBVR K12 Nhân viên 966026501

3 Đinh Khuyn Trạm QLBVR K13 Nhân viên 383704123

4 Đinh Nương Trạm QLBVR K14  Trà Xom Nhân viên 359371906

5 Đinh Văn Thành Trạm QLBVR K15 Trà Xom Nhân viên 356793542

VII. Vĩnh Hiệp

1 Huỳnh Thiên Tường Trạm QLBVR Vĩnh Hiệp Hà Ri Trưởng trạm

2 Đinh Văn Kính Trạm QLBVR Vĩnh Hiệp Hà Ri Nhân viên 982832412

3 Đỗ Thanh Sang Trạm QLBVR Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp Nhân viên 976226221

4 Đinh Văn Nhật Trạm QLBVR Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp Nhân viên

VIII. M2

1 Phạm Quốc Kiên Trạm QLBVR M2 Trưởng trạm 989797990

2 Huỳnh Trúc Lăng Trạm QLBVR M3 Nhân viên 962480466

3 Đoàn Văn Lưng Trạm QLBVR M4 Nhân viên 705902989

IX. Vĩnh Thuận

1 Nguyễn Văn Thọ Trạm QLBVR Vĩnh Thuận Trưởng trạm 963835349

2 Trần Văn Dũng Trạm QLBVR Vĩnh Thuận Nhân viên 376484067

3 Huỳnh Anh Kiệt Trạm QLBVR Vĩnh Thuận Nhân viên 328492879

X. Hang Hũ

1 Từ Công Trí Trạm QLBVR Hang Hũ Trưởng trạm 352770779

2 Đinh Minh Tuấn Trạm QLBVR Hang Hũ Nhân viên 352529300

3 Đoàn Thanh Diệu Trạm QLBVR Hang Hũ TK 183 Nhân viên 343772329

4 Đinh Văn Lâm Trạm QLBVR Hang Hũ TK 183 Nhân viên 368842568
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